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MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một đáp án đúng
Câu 1:  Để nâng một vật nặng từ mặt đất, cần cẩu phải tác dụng vào vật một …

A. lực kéo

    B. lực nâng

C. lực đẩy

D. lực kéo

Câu 2. Khi ấn tay lên quả bóng bay, ta đã tác dụng …… lên vỏ quả bóng.

A. lực kéo

   B. lực nâng

C. lực ấn

D. lực kéo

Câu 3. Da của loài cá nào dưới đây có thể dùng đóng giày, làm túi?

A. Cá mập

    B. Cá nhám
    C. Cá chép

D. Cá quả

Câu 4. Ví dụ nào dưới đây làm thay đổi hướng chuyển động:

A. Người thợ đẩy thùng hàng đến kho chứa

B. Quả bóng tennis bay tới, cầu thủ dùng vợt đánh vào quả bóng

C. Một người dùng tay bóp con thú nhựa

D. Kéo gàu nước từ dưới giếng lên

Câu 5. Hình nào dưới đây biểu diễn đúng lực hình vẽ, biết độ lớn của lực là 3N:
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A. Hình 1

     B. Hình 2

C. Hình 3

   D. Hình 4

Câu 6. Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)?

A. Gấu, mèo, dê, cá heo                                
B. Bò, châu chấu, sư tử, voi

C. Tôm, muỗi, lợn, cừu   



D. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ

Câu 7. Thế năng đàn hồi của vật là

A. năng lượng do vật chuyển động

B. năng lượng do vật có độ cao

C. năng lượng do vật có nhiệt độ

D. năng lượng do vật bị biến dạng

Câu 8: Trong các động vật ruột khoang dưới đây, loài nào sống ở nước ngọt?

A. Sứa.

    B. San hô.

C. Thủy tức.   
 
D. Hải quỳ.

Câu 9: Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng?

A. làm cho vật nóng lên



B. truyền được âm

C. phản chiếu được ánh sáng


D. làm cho vật chuyển động
Câu 10: Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ





B. Nguồn thức ăn

C. Môi trường sống 



D. Sự sinh sản của loài

Câu 11:  Đặc điểm của đa số các loài lưỡng cư có độc là gì?

A. Kích thước lớn                    


B. Có màu sắc sặc sỡ

C. Cơ thể có gai                        


D. Sống ở những nơi khí hậu khắc nghiệt

Câu 12. San hô là đại diện của ngành động vật không xương sống nào?
A. Chân khớp             B. Thân mềm
     C. Ruột khoang          D. Các ngành Giun

Câu 13. Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là

A. ma sát trượt           B. ma sát nghỉ        C. lực quán tính

D. ma sát lăn         

Câu 14. Hành động nào sau đây gây lãng phí năng lượng

A. Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi lớp

B. Sử dụng liên tục máy điều hòa vào mùa hè

C. Tắt vòi nước trong khi đánh răng

D. Hưởng ứng và tham gia phong trào “Giờ Trái Đất”
Câu 15: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào đã bị biến đổi?

A. Một chiếc xe đạp đang đi, bỗng hãm phanh, xe dừng lại.

B. Một máy bay đang bay thẳng với vận tốc không đổi 500 km/h.

C. Một chiếc xe máy đang chạy với tốc độ đều đặn.

D. Quả bóng đang nằm yên trên mặt đất.

Câu 16.  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Khi năng lượng…. thì lực tác dụng có thể….”

A. càng nhiều, càng yếu



B. càng ít, càng mạnh

C. càng nhiều, càng mạnh


D. tăng, giảm

Câu 17. Năng lượng tích trữ bên trong một lò xo đang bị nén tồn tại ở dạng nào?

A. thế năng đàn hồi



B. động năng

C. nhiệt năng




D. thế năng hấp dẫn
Câu 18: Ma sát có hại trong trường hợp nào sau đây:

A. Ma sát giữa bàn tay với vật được giữ trên tay

B. Ma sát giữa xích và đĩa bánh sau

C. Ma sát giữa máy mài và vật được mài

D. Ma sát làm ô tô qua được chỗ lầy.

Câu 19. Hình nào biểu diễn đúng lực sau với tỉ lệ xích 1cm ứng với 2N. Lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, độ lớn 2N
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A. Hình 1

      B. Hình 2

   C. Hình 3

    D. Hình 4

Câu 20. Trong các nhận định nào sau đây, phát triển nào là đúng:

A. Trái Đất đứng yên trong không gian, Mặt Trời chuyển động xung quanh Trái Đất một vòng hết một ngày đêm.

B. Trái Đất quay xung quanh trục của nó từ phía đông sang phía tây cho nên chúng ta nhìn thấy Mặt Trời mọc và lặn hằng ngày.

C. Trái Đất quay xung quanh trục của nó từ phía tây sang phía đông cho nên chúng ta nhìn thấy Mặt Trời mọc và lặn hằng ngày.

D. Mặt Trời mọc lên ở phía tây vào lúc sáng sớm, lên cao dần và lặn ở phía đông lúc chiều tối.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho bài tập sau, chọn đúng/sai cho các ý a, b, c, d?

a) Lực ma sát làm giảm nhiệt độ của các bề mặt tiếp xúc.

b) Lực ma sát nghỉ có thể bằng 0.

c) Lực ma sát làm cho các vật chuyển động nhanh hơn.

d) Lực ma sát gây ra tiếng ồn khi các vật cọ sát vào nhau.

Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Tiết kiệm năng lượng giúp tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

b) Tiết kiệm năng lượng giúp cải thiện chất lượng cuộc sống.

c) Tiết kiệm năng lượng không liên quan đến vấn đề xã hội.

d) Tiết kiệm năng lượng chỉ là trách nhiệm của các nhà máy, xí nghiệp.

Câu 3: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai về năng lượng?

a) Khi ta đẩy một chiếc xe, ta không truyền năng lượng cho xe.

b) Năng lượng không thể truyền qua khoảng không.

c) Khi đun nước, nhiệt năng từ bếp truyền sang nồi nước.

d) Ánh sáng truyền năng lượng từ Mặt Trời đến Trái Đất.

Câu 4: Trong số các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? 

a) Động vật không xương sống chiếm khoảng 5% các loài động vật.

b) Động vật không xương sống có rất ít về số lượng cũng như chủng loại

c) Động vật không xương sống có ở khắp nơi trên Trái Dất 

d) Động vật không xương sống chiếm khoảng 95% các loài động vật.

Câu 5: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai về năng lượng tái tạo, không tái tạo?

a) Năng lượng thủy điện được tạo ra từ dòng chảy của nước, là một dạng năng lượng tái tạo.

b) Năng lượng địa nhiệt là một nguồn năng lượng không tái tạo.

c) Năng lượng hạt nhân là một nguồn năng lượng tái tạo.

d) Năng lượng sinh khối được tạo ra từ việc đốt cháy các chất hữu cơ như gỗ, rơm rạ, là một dạng năng lượng tái tạo.

PHẦN III. Trả lời ngắn
Câu 1: Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: “Hệ Mặt trời có kích thước vô cùng …. so với kích thước của ….., ta sẽ không quan sát được Ngân Hà chuyển động”
Câu 2: Cho các hành động sau:

(1) Khai thác gỗ



(2) Xử lí rác thải

(3) Bảo tồn động vật hoang dã

(4) Du canh, du cư

(5) Định canh, định cư


(6) Xây dựng các khu công nghiệp nặng

Những hành động nào gây suy giảm sự đa dạng sinh học?
Câu 3: Cho các nguồn năng lượng: khí tự nhiên, địa nhiệt, năng lượng Mặt Trời, sóng, thủy điện, dầu mỏ, xăng, than đá. Có bao nhiêu trong số các nguồn năng lượng này là nguồn năng lượng tái tạo?
Câu 4: Điền vào chỗ trống “…” để hoàn chỉnh sau: “Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có ….. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực”.

Câu 5: Nội dung sau nói về định luật nào?

 “Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác”.
Câu 6: Ví dụ về sự chuyển hóa năng lượng trong quạt điện?

Câu 7: Trong máy sấy tóc, năng lượng chuyển hóa như thế nào?

Câu 8: Lớp động vật nào có khả năng hô hấp bằng hai cơ quan?

Câu 9: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong Câu 14sau: “Do Mặt Trăng chuyển động xung quanh Trái Đất nên Mặt Trăng là ……. của Trái Đất”.
Câu 10: Quan sát hình và cho biết, tên gọi tương ứng với pha của Mặt Trăng?
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Câu 11: Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Trái Đất, Hải Vương tinh. Thứ tự các hành tinh xa dần Mặt Trời là?
Câu 12: Điền vào chỗ trống: “Đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số cá thể trong loài, và môi trường sống. Dựa vào điều kiện khí hậu, ... được phân chia theo các khu vực như: đa dạng sinh học ở hoang mạc, đa dạng sinh học vùng đài nguyên, đa dạng sinh học rừng mưa nhiệt đới, đa dạng sinh học vùng ôn đới, đa dạng sinh học rừng lá kim”.
PHẦN IV. Tự luận 

Câu 1: 

a) Tại sao động vật có xương sống có kích thước cơ thể lớn hơn so với động vật không có xương sống?

b) Người ta biểu diễn lực như thế nào?

c) Kể tên một số nguồn năng lượng tái tạo mà em biết?

d) Nêu một số biện pháp tiết kiệm năng lượng?

Câu 2: 
a) Nguồn năng lượng tái tạo khác nguồn năng lượng không tái tạo ở điểm nào?

b) Một người khi lên Mặt Trăng thì trọng lượng giảm đi 6 lần. Giải thích. Khối lượng người đó có giảm đi hay không?

c) Nêu cách sử dụng lực kế lò xo để đo một lực?

d) Ma sát cản trở chuyển động như thế nào? Người ta thường làm gì để giảm ma sát? 

Câu 3: 
a) Vì sao ban đêm nhìn Mặt Trăng rõ hơn ban ngày?

b) Mặt Trăng có ảnh hưởng như thế nào tới Trái Đất?

c) Hệ Mặt Trời bao gồm những gì?

d) Trái Đất và các hành tinh khác giống nhau ở điểm nào?

